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1. Dự án Minh bạch Việt Nam 

(VTP) 





Minh bạch tạo ra sự khác biệt 
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Công khai và minh bạch 
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Thực thi luật pháp 
và chính sách      

tốt hơn  

Luật pháp và chính 
sách tốt hơn 

Bằng cách đo lường một cách hệ thống, đồng thời ghi chép và 

chia sẻ những thực tiễn tốt, VTP sẽ giúp cải thiện việc thực 

hiện luật pháp và chính sách 



2. Tại sao lại là đất đai? 



>70% khiếu nại có liên quan đến đất đai 



Nhiều nghiên cứu về các vấn đề liên 

quan đến đất đai 



Quản lý đất đai bị coi là một trong 

những ngành tham nhũng nhất 
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Cán bộ công chức 

Doanh nghiệp 

Người dân 

Nguồn: Ngân hàng Thế giới và Thanh  tra Chính phủ  Việt Nam. “Tham  nhũng từ Góc nhìn của Người dân, Doanh 

nghiệp, và Cán bộ công chức—Kết quả Điều tra Xã hội học. 2012. 



Khung pháp lý đất đai và minh bạch 

đang thay đổi… 

…Tăng cường 
minh bạch 

trong quản lý 
đất đai  

Luật 
Đất đai 

2013  

Nghị 
quyết 56-
CP/2010 

Luật 
PCTN sửa 
đổi 2012 



3. Nghiên cứu  

Công khai thông tin đất đai 



Phương pháp luận 

PAPI PCI VTP 

Phương pháp 

Mẫu khảo 

sát người 

dân 

Mẫu 

khảo sát 

doanh 

nghiệp 

Quan sát 

trực tiếp tại 

địa bàn 

Mọi người cảm nhận công 

khai thông tin về đất đai 

như thế nào 

  

Liệu thông tin liên quan về 

đất đai có thực sự được 

công khai hay không và 

được công khai như thế 

nào 

 



Phạm vi nghiên cứu 

Trên 

mạng 

Tại chỗ 

Số 

tỉnh/thành 

Số 

quận/huyện 

Số 

phường/xã 

Tổng số 

Khảo sát 

2013 

51 102 204 357 

Khảo sát 

2010 & 

2013 

63 12 24 117 153 

 

Tổng số 63 63 126 321 510 



Các thông tin khảo sát:  

(1) Trên mạng điện tử 

1.  Thủ tục hành chính liên quan đến đất đai 

2. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

3. Quy hoạch đô thị 

4. Quyết định thu hồi đất, kế hoạch bồi thường, hỗ trợ 

và tái định cư 

5. Thông tin về giao đất, cho thuê đất 

6. Thông tin về mức phí, lệ phí, thuế liên quan đến đất 

đai 



Các thông tin khảo sát:  

(2) Tại chỗ ở cấp tỉnh 
Nhóm thông tin  Tỉnh Huyện Xã 

1. Trình tự, thủ tục, 

thẩm quyền về việc 

cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 

   

2. Quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất 
   

3. Quy hoạch đô thị    

4. Thông tin bồi 

thường, hỗ trợ và tái 

định cư  

   

5. Thông tin về giao 

đất, cho thuê đất 
  



4. Những phát hiện chính 



(1) Công khai thông tin đất đai ở tất cả 

các cấp có cải thiện 
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(Tại trụ sở) 

Chú thích: Căn cứ vào các chỉ số về mức độ sẵn có của các thông tin liên quan đến đất đai, tập trung vào những 

loại thông tin có thể so sánh giữa hai thời kỳ. Tỷ lệ của ba biểu đồ này không giống nhau, cũng như các thông tin 

được xem xét cũng không giống nhau ở các cấp. Quy mô mẫu là 63 tỉnh, 24 huyện và 117 xã. Các thay đổi theo 

số liệu thống kê là đáng kể, ở mức độ 1% với việc kiểm tra trang web cấp tỉnh và 5% với việc kiểm tra thực địa 

tại cả hai cấp huyện và xã.  



(2) Công khai trên mạng  

– nhiều tối hơn sáng 
 

Một số ví dụ tốt về công khai thông tin trên 

mạng ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Hải Dương, 

Bình Thuận, Nam Định, Trà Vinh, Cần Thơ… 



Cổng thông tin thủ tục hành chính của tỉnh Thừa 

Thiên Huế và Hải Dương, và Sở Tài nguyên và 

Môi trường Bình Thuận  



Trang “Hỏi Đáp” của Đà 

Nẵng và Nam Định  

Tài liệu và Bản đồ quy hoạch và 
hiện trạng sử dụng đất – Trà 
Vinh & Cần Thơ 



Thông tin về phương án bồi thường, hỗ 

trợ và GPMT – Hòa Bình 



Nhưng vẫn còn nhiều thông tin không 

được tìm thấy trên mạng… 



Xếp hạng các tỉnh theo mức độ công 

khai thông tin đất đai trên mạng 
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(2) Công khai tại chỗ  

- nhiều sáng hơn tối 
• Nhiều ví dụ tốt về công khai thông tin đất đai tại trụ 

sở, ví dụ như 

–  Thủ tục hành chính ở Lạng Sơn và Đà Nẵng 

– Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở Cà Mau, Đồng Tháp, 

Bến Tre  

– Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ở Quảng Bình, 

Bắc Giang  



Thủ tục hành chính 



Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và 

hiện trạng sử dụng đất 



Thông tin về phương án bồi thường,   

hỗ trợ và tái định cư, và GPMB 



…nhưng việc thiếu nhận thức về nghĩa 

vụ phải cung cấp thông tin vẫn còn phổ 

biến 

Nghiên cứu viên được thông báo là cần 

được sự phê duyệt của Chủ tịch UBND 

xã mới được tiếp cận các tài liệu về quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Nam 

Định, Cà Mau, Bình Dương và Bình 

Phước) 

Nghiên cứu viên bị công an giữ lại 

và buộc phải xóa ảnh (Đồng Tháp 

và Đồng Nai) 

Cán bộ xã cho biết “phải lên huyện”, 

và cán bộ huyện bảo “xuống xã” (Hà 

Nội, Bạc Liêu) 

Nghiên cứu viên được thông báo rằng 

các kế hoạch bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư là ‘tài liệu mật’ (Phường Phố 

Mới, tỉnh Lào Cai) 

Nghiên cứu viên được thông báo 

rằng tất cả mọi thông tin đã được 

đưa lên mạng và sẽ không được 

niêm yết (Hà Nội) 



Đôi khi thông tin đã có sẵn 

nhưng lại bị che đi… 

Đôi khi vấn đề là do cơ sở vật 

chất còn yếu kém 

 



Xếp hạng các tỉnh theo mức độ tiếp 

cận thông tin đất đai tại chỗ 

0

0.25

0.5

0.75

1

Thông tin bắt buộc công khai 

tại chỗ  



(4) Công khai tại chỗ và trên mạng của 

tất cả các tỉnh* 

* Số liệu tính toán dựa trên mức độ đầy đủ của thông tin công khai bắt buộc 

 



5. Công khai thông tin đất đai và 

các đánh giá cấp tỉnh khác  



Không tương quan cao với chỉ số PCI, nhưng 

tương quan với chỉ số thành phần của PCI         

về tiếp cận các tài liệu quy hoạch  
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Không tương quan cao với chỉ số PAPI, nhưng 

tương quan với chỉ số thành phần của PAPI về 

kiểm soát tham nhũng  
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Và cũng tương quan với đói nghèo 

 



5. Việt Nam có thể làm gì để cải thiện 

công khai thông tin đất đai? 

Phía cung – Cơ quan Nhà nước 

Thái độ  

Năng lực  

Lãnh đạo 

Phía cầu – Doanh nghiệp và Người 
dân  

Biết được quyền của 
mình và sử dụng 
quyền đó. 

Cần có Luật Tiếp cận Thông tin quy định mọi thông tin là công khai 

trừ những thông tin nằm trong danh mục ngoại lệ! 



Minh chứng về lãnh đạo – Những 
tỉnh quan tâm có kết quả tốt hơn 

   
Điểm trung bình 

công khai trên 

mạng năm 2010 

Điểm trung 

bình công khai 

trên mạng năm 

2013 – Lần 1 

Điểm cải thiện 

trụng bình 2010-

2013 Lần 1 

Điểm trung bình công khai trên 

mạng của 33 tỉnh nhận được 

thư thông báo về khảo sát 

0.32 0.42 +0.103 

- Đối với 6 tỉnh đã liên lạc lại 0.23 0.46 +0.229 

- Đối với 27 tỉnh đã không 

liên lạc lại 0.37 0.46 +0.097 

Lưu ý: Điểm số cải thiện có ý nghĩa thống kê yếu ở mức 15%.  Bảng này chỉ tổng hợp những cải thiện 

trước khi nhóm khảo sát gửi thư thông báo. 



Các khuyến nghị cho phép thực hiện 

trong báo cáo riêng của từng tỉnh và…  

 
học hỏi các thực 

tiễn tốt từ các 

tỉnh khác  



Bảng tin  một huyện  ở tỉnh Hưng Yên Các thủ tục hành chính Sở TN-MT, Tỉnh Bắc Giang, 

Chuyển từ trạng thái 

này… 

… sang trạng 

thái  này. 



Chuyển từ trạng thái 

này … 

… sang trạng 

thái này. 

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất bị che bởi một tấm 

rèm 
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất ở tỉnh Nam Định 



Không có nội dung về quy hoạch sử dụng đất 

trên trang mạng điện tử của Hòa Bình 

Các bản đồ chi tiết về quy hoạch sử dụng đất ở tỉnh 

Hải Dương 

Chuyển từ trạng thái 

này … 

… sang trạng 

thái này. 



http://www.worldbank.org/vn/quantrinhanuoc  

http://www.vtp.org.vn 

Trần Thị Lan Hương 

Twitter: @GaoteHanoi 

Email: htran5@worldbank.org 

 

 

Nguyễn Ngọc Anh 

Email: ngocanh@depocen.org 

 

Ngô Hồng Điệp 

Email: dngo1@worldbank.org 

 


